
STT MSSV HỌ TÊN THÀNH TÍCH SỐ TIỀN KÝ NHẬN

1 Tập thể sinh viên

1412073 Kiều Tài Danh

1412341 Nguyễn Song Hoàng Ngân

1412453 Phạm Minh Sang

2 Đội HCMUS-Team2

1451025 Chế Quốc Hữu

1451030 Lê Tử Khiêm

1451067 Ninh Văn Tú

1551043 Nguyễn Khắc Tuấn

3 Đội HCMUS-Team3

1312225 Nguyễn Cao Học

1412500 Trần Văn Thành

1453031 Tạ Tấn Phát

1512305 Ngô Minh Luân

4 Đội HCMUS-Team1

1512205 Nguyễn Văn Quang Huy

1512231 Ngô Đình Hy

1512102 Phan Trọng Đạt

1612869 Trần Mai Khiêm

5 Tập thể sinh viên

1511103 Nguyễn Đăng Khải Hoàn

1611363 Vũ Hùng

1611085 Đặng Hoàng Hiền

6 Tập thể sinh viên

1412669 Ngô Huỳnh Ngọc Khánh

1512450 Đỗ Thị Như Quỳnh

1712234 Hoàng Nghĩa Văn Phòng

7 Đội Dream Walker

1512434 Nguyễn Phước Qúy Quang

1512343 Trần Hoài Nam

1512688 Đỗ Văn Xinh

1512679 Tôn Thất Vĩnh

1512125 Nguyễn Hữu Đạt Đức

8 Đội 50K

1612001 Hoàng Dân An

1612009 Nguyễn Phước An

1612052 Phạm Minh Chiến

1612360 Lê Công Luận

1612362 Trần Văn Lượn

9 Tập thể sinh viên

1312225 Nguyễn Cao Học

1412500 Trần Văn Thành

1512305 Ngô Minh Luân

1612904 Mai Nguyễn Anh Vũ

1,000,000 đ

700,000 đ

700,000 đ

Giải III Cuộc thi 

EduHackathon 2017

Giải III Cuộc thi Sinh 

viên với An toàn 

thông tin khu vực phía 

Nam 2017

Giải III Cuộc thi Sinh 

viên với An toàn 

thông tin khu vực phía 

Nam 2017

Giải Khuyến khích 

Cuộc thi Sinh viên với 

An toàn thông tin khu 

vực phía Nam 2017

Giải I Cuộc thi Khởi 

nghiệp kinh doanh 

2018

Giải I Cuộc thi UIT 

Hacking Contest S 

Season 2018 - SEC 

Game

400,000 đ

400,000 đ
Giải I Cuộc thi Thách 

thức 2018

Giải I Cuộc thi 

Mastering IT 2018
400,000 đ

700,000 đ

Giải I Cuộc thi Đi tìm 

lời giải AFS 2018
400,000 đ

400,000 đ
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STT MSSV HỌ TÊN THÀNH TÍCH SỐ TIỀN KÝ NHẬN

10 Tập thể sinh viên

1412020 Lương Quốc An

1412673 Đỗ Trọng Lễ

1412255 Võ Hồ Việt Khoa

1412463 Lê Minh Sơn

1412153 Lê Đình Hân

11 Tập thể sinh viên

1412095 Phùng Văn Duy

1412449 Lê Bá Quý

1412621 Nguyễn Anh Tú

12 Đội Đường Xinh Đẹp

1451001 Đào Tuấn An

1451061 Nguyễn Ngoc Toàn

1451039 Huỳnh Phú Minh

1451046 Trịnh Xuân Phước

1451036 Trương Tuấn Kiệt

13 Đội Morning Star

1451015 Nguyễn Thanh Duy

1451003 Nguyễn Bình An

1451035 Nguyễn Trung Kiên

1451057 Trương Hưng Thịnh

14 Tập thể sinh viên

1451030 Lê Tử Khiêm

1451067 Ninh Văn Tú

1551043 Nguyễn Khắc Tuấn

1512679 Tôn Thất Vĩnh

1412314 Bùi Ngọc Minh

1412673 Đỗ Trọng Lễ

15 Tập thể sinh viên

1412314 Bùi Ngọc Minh

1412673 Đỗ Trọng Lễ

1451030 Lê Tử Khiêm

1451067 Ninh Văn Tú

16 Tập thể sinh viên

1512679 Tôn Thất Vĩnh

1512474 Vòng Chí Tài

1512624 Nguyễn Đào Xuân Trường

17 Tập thể sinh viên

1451067 Ninh Văn Tú

1451030 Lê Tử Khiêm

1451025 Chế Quốc Hữu

1451059 Nguyễn Hoàng Mạnh Tiến

18 Tập thể sinh viên

1412095 Phùng Văn Duy

1451066 Hoàng Minh Tú

1451007 Nguyễn Tuấn Anh

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

400,000 đ

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

400,000 đ

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

400,000 đ

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

400,000 đ

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

400,000 đ

400,000 đ

400,000 đ

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

400,000 đ

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

400,000 đ



STT MSSV HỌ TÊN THÀNH TÍCH SỐ TIỀN KÝ NHẬN

19 Tập thể sinh viên

1551043 Nguyễn Khắc Tuấn

1551020 Võ Trần Thanh Lương

1551031 Đinh Đạt Thành

20 Tập thể sinh viên

1412020 Lương Quốc An

1512387 Đỗ Thành Nhơn

1512679 Tôn Thất Vĩnh

1512107 Trương Thành Đạt

21 Tập thể sinh viên

1551043 Nguyễn Khắc Tuấn

1512679 Tôn Thất Vĩnh

1312186 Đinh Quang Hiếu

1312727 Nguyễn Phan Mạnh Hùng

1351058 Trình Xuân Sơn

1351001 Nguyễn Toàn Anh

22 Tập thể sinh viên

1512107 Trương Thành Đạt

1412255 Võ Hồ Việt Khoa

1412020 Lương Quốc An

23 Đội Neptune

1613260 Hồ Quốc Trung

1613189 Lê Hữu Thông

1721006 Trần Thị Ngọc Anh

24 Tập thể sinh viên

1714331 Trần Hồng Phát

1714355 Trần Bá Tâm

1714295 Thượng Thị Thái Ngân

25 Đội 14HOH

1414240 Lâm Võ Phong Nhã

1414126 Mạc Cẩm Hòa

1414114 Lê Trung Hiếu

26 Đội 16HOH-CNTN

1614088 Nguyễn Khánh Hưng

1614098 Nguyễn Ngọc Huy

1614253 Lý Thành Tín

27 Đội Trầm Yến

1418133 Phạm Hoài Linh

1418107 Văn Đức Huy

1418147 Nguyễn Công Minh

28 Tập thể sinh viên

1416375 Lê Nguyễn Phương Nam

1516012 Nguyễn Ngọc Châu

1516007 Nguyễn Văn Thành An

1516024 Đỗ Tiến Dũng

1516126 Quan Minh Thắng

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

Giải I Cuộc thi Tôi - 

Sinh viên khoa Hóa

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

400,000 đ

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

400,000 đ

400,000 đ

Giải I Hội thi Hóa học 

và Tôi 2018
400,000 đ

Giải I Hội thi Hóa học 

và Tôi 2018
400,000 đ

400,000 đ

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

400,000 đ

Giải I Cuộc thi Thách 

thức cùng Poseidon 

2018

400,000 đ

Giải I Cuộc thi Stem 

Cell Innovation Lần 4, 

2017

400,000 đ

Giải I Cuộc thi Chấn 

Động Pangaea 2018
400,000 đ



STT MSSV HỌ TÊN THÀNH TÍCH SỐ TIỀN KÝ NHẬN

29 Tập thể sinh viên

1622167 Trương Khả Vi

1622172 Tăng Thế Vinh

1622176 Lê Lan Vy

30 Đội K-NH3

1522040 Lương Anh Khôi

1522028 Lưu Thị Thanh Hiền

1522039 Nguyễn Thiên Hương

1522025 Lê Trung Hiếu

1522061 Doãn Trung Nghĩa

31 Đội QSTB

1419023 Trần Thị Thanh Bình

1419236 Lương Thiên Quang

1419247 Nguyễn Thành Sang

1419311 Nguyễn Ngọc Minh Thư

32 Đội Sin4HCMUS

1412023 Nguyễn Đăng An

1412334 Lê Hoàng Nam

1412502 Nguyễn Quốc Thảo

1417109 Nguyễn Ngọc Huân

1512238 Nguyễn Hoàng Kha

1512305 Ngô Minh Luân

1512430 Lê Văn Quang

1611275 Cao Vũ Hoài Thương

1612844 Huỳnh Ngọc Đỉnh

1 1512479 Nguyễn Duy Tâm 400,000 đ

2 1452012 Mai Hùng Duy 200,000 đ

3 1553001 Nguyễn Quốc Bảo 200,000 đ

4 1751008 Đỗ Nhật Huy 200,000 đ

5 1751115 Nguyễn Hoàng Thanh Tuấn 200,000 đ

6 1791009 Lê Thị Khánh Vi 200,000 đ

7 1791016 Phan Duy Nguyên Nhiên 200,000 đ

8 1712180 Phạm Anh Tiến 200,000 đ

9 1712572 Trần Phúc Lộc 200,000 đ

10 1712753 Nguyễn Tấn Thái 200,000 đ

11 1712863 Trương Văn Tú 200,000 đ

12 1713001 Nguyễn Văn Đông 200,000 đ

13 1713101 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 200,000 đ

14 1714214 Đặng Thị Kỳ Duyên 200,000 đ

15 1714257 Phạm Thiên Kim 200,000 đ

16 1716037 Hồ Thị Khánh Huyền 200,000 đ

17 1717040 Phạm Chí Cường 200,000 đ

18 1718300 Trần Thiên Thiên 200,000 đ

19 1718363 Nguyễn Ngọc Như Ý 200,000 đ

20 1721006 Trần Thị Ngọc Anh 200,000 đ

21 1723021 Đào Duy Khương 200,000 đ

22 1723034 Nguyễn Thục Vân Nhi 200,000 đ

Giải I Cuộc thi Lốc 

xanh 2018
400,000 đ

Giải I Hội thi Thế 

mạnh Vật liệu Lần 15, 

2018

400,000 đ

Xuất sắc trong hoạt 

động Nghiên cứu 

khoa học Năm học 

2017 - 2018

400,000 đ

Giải I Cuộc thi Khoa 

học quanh ta 2017
400,000 đ


